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HOTLINE: 1900 1898 
 

 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

LÀO CAI 

1 Nha Khoa Elise Lào Cai 
Số 455, Đường Nguyễn Huệ,       

TP. Lào Cai, Tỉnh Lào Cai 
0915.815.538 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

  2 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hà Nội - Lào Cai 

Số nhà 022, Đường Chiềng On, 

Phường Bình Minh,TP. Lào Cai 
0867.585.366 Ngoại trú 

Thứ 7 – Chủ nhật: 

(07h30 – 17h15) 
24 giờ/ 7 ngày  

PHÚ THỌ 

1 
Bệnh Viện Đa khoa       

tỉnh Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất Thành,          

Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ 
0210.6254.179 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày 

Cơ sở có thu phí dịch vụ 

BLVP, chi tiết như sau: 

  - Ngoại trú: 100.000 VND 

-Nội trú: 300.000 VND 

  Hiện nay tạm dừng dịch 

vụ BLVP đến khi có thông 

báo mới nhất. 

HÀ GIANG 

1 
Bệnh Viện Đa khoa         

Đức Minh 

Số 22, Đường Nguyễn Du, Tổ 16, 

Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà 

Giang, Tỉnh Hà Giang 

0219.6511.115 
Ngoại trú + 

nội trú 

 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 
 

24 giờ/ 7 ngày  

TUYÊN QUANG 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Phòng Khám Đa Khoa    

Hà Nội 

Số 112, Đường Tôn Thất Tùng,     

Tổ 12 Tân Hà, TP. Tuyên Quang, 

Tỉnh Tuyên Quang 

0207.3822.104 Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

2 
Phòng Khám Đa Khoa 

153 

 Thôn An Quỳnh, Xã Phúc Thịnh, 

Huyện Chiêm Hóa, T. Tuyên 

Quang ( Km6 Xã Phúc Thịnh ) 

0207.3822.104 Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

3 
Phòng Khám Đa Khoa  

153 Thái Sơn 

 Xã Thái Sơn ( Km30 Đường Tuyên 

Quang – Hà Giang ) H. Hàm Yên, 

Tỉnh Tuyên Quang 

0207.3822.104 Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

THÁI NGUYÊN 

1 
Bệnh Viện Quốc Tế      

Thái Nguyên 

328 Lương Ngọc Quyến,          

Đồng Quang, Thái Nguyên 
0208.3840.115 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện                      

TW Thái Nguyên 

479 Lương Ngọc Quyến,                

P. Phan Đình Phùng,                        

TP. Thái Nguyên 

0208.3659.037 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

VĨNH PHÚC 

1 
Phòng khám Đa khoa 

MEDLATEC Vĩnh Phúc 

Đường Nguyễn Tất Thành,             

P. Khai Quang, Khu dân cư số 2, 

Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

0917.951.588 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

2 
Bệnh Viện Hữu Nghị     

Lạc Việt Phúc Yên 

Đường Hai Bà Trưng,                     

P. Hùng Vương, Phúc Yên,        

Tỉnh Vĩnh Phúc 

0837.732.115 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

+ Sáng:         

(07h00 – 11h30)    

+ Chiều:       

(13h15 – 16h45) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh viện Hữu Nghị     

Lạc Việt 

Đường Nguyễn Tất Thành,           

Xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên,       

Tỉnh Vĩnh Phúc 

0211.9656.252 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật:  

+ Sáng:         

(07h00 – 11h30)    

+ Chiều:       

(13h15 – 16h45) 

24 giờ/ 7 ngày  

QUẢNG NINH 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Vinmec Hạ Long 

Số 10A, Lê Thánh Tông, Hồng 

Gai, Hạ Long, Quảng Ninh 
0203.3828.188 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:         

(07h30 – 11h30) 

+ Chiều:       

(12h30 – 16h30) 

Thứ 7:                   

+ Sáng:         

(07h30 – 11h30) 

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  

HÀ NỘI 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa        

An Việt 

Số 1E Trường Chinh,                      

P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân,    

Hà Nội 

0246.2628.628 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

2 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Bảo Sơn 

Số 52 Nguyễn Chí Thanh,         

Láng Thượng, Q. Đống Đa,        

Hà Nội 

0243.7757.099 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Đông Đô 

Số 5, Phố Đào Duy Anh,                  

P. Phương Liên, Q. Đống Đa,        

Hà Nội 

0246.2784.449 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Hồng Ngọc 

Số 55 Yên Ninh,Q. Ba Đình,        

Hà Nội 
0243.9275.568 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

5 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Bắc Hà 

Số 137, Phố Nguyễn Văn Cừ,         

P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên,      

Hà Nội 

0242.2207.733 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

6 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Thu Cúc 

Số 286 Thụy Khuê, P. Bưởi,           

Q. Tây Hồ, Hà Nội 
0904.970.909 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

7 

Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Vinmec        

Times City 

Số 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy,    

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0243.9743.556 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 - Thứ 6: 

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00) 

+ Chiều:       

(13h00 – 17h00) 

Thứ 7                     

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00) 

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

8 
Bệnh Viện Đa Khoa         

Tư Nhân Hà Thành 

Số 57-59-61 Vũ Thạnh,                   

P. Ô Chợ Dừa,Q. Đống Đa,        

Hà Nội 

0243.5124.163 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

9 
Bệnh Viện Đa Khoa            

Trí Đức 

Số 219 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du,     

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0247.1096.699 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

10 
Bệnh Viện Đa Khoa         

Xanh Pôn 

Số 12 Chu Văn An, Q. Ba Đình,    

Hà Nội 
0243.7346.835 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày 
 Chỉ bảo lãnh tại Trung tâm 

kỹ thuật cao và tiêu hóa 

11 
Bệnh Viện  

Mắt Quốc Tế DND 

Số 126-128 Bùi Thị Xuân,              

P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng,    

Hà Nội 

0243.9749.180 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

12 Bệnh Viện Mắt Việt Nhật 

122 Triệu Việt Vương,                    

P. Bùi Thị Xuân,Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

0243.9748.307 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

13 Bệnh Viện Medlatec 
Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, P. Phúc Xá, 

Q. Ba Đình, Hà Nội 
0243.7162.066 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

14 
Bệnh Viện Phụ Sản         

An Thịnh 

496 Phố Bạch Mai,                          

P. Trương Định,Q. Hai Bà Trưng,    

Hà Nội 

0902.103.403 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

15 
Bệnh Viện Quốc Tế 

Dolife 

108 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình,      

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 
0247.3088.818 Nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

16 
Bệnh Viện Ung Bướu 

Hưng Việt 

34 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành,         

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0246.2500.707 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

17 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hưng Việt 

40 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành,        

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0246.2500.707 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

18 
Phòng Khám                  

125 Thái Thịnh 

Số 125 – 127 Thái Thịnh,               

P. Thịnh Quang, Q. Đống Đa,        

Hà Nội 

0243.8535.522 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

19 
Phòng Khám Đa Khoa 

Dr.Binh Tele_Clinic 

Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, 

Phường Ngô Thì Nhậm,                

Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0243.9410.788 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

20 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hồng Ngọc Nguyễn Tuân 

Tầng 1, NO2, TTTM TNL Plaza 

Goldseason, 47 Nguyễn Tuân,       

Q. Thanh Xuân, Hà Nội 

0243.9275.568  

ext 9 
Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

21 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hồng Ngọc Tố Hữu 

Tầng 1, HPC Landmark 105, Khu 

ĐTM Văn Khê,P. La Khê, Q. Hà 

Đông, Hà Nội 

0243.9275.568  

ext 6 
Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

22 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Đông Anh 

Số 209 Cao Lỗ (Đối diện BV ĐK 

Đông Anh), Hà Nội 
1900.565.656 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

23 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Tây Hồ 
99 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội 0243.7162.066 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

24 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Thanh Xuân 

Số 3 Đường Khuất Duy Tiến, P. 

Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0243.2663.688 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

25 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Duy Tân 

Số 2, Ngõ 82, P. Duy Tân,          

Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 
1900.565.656 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 19h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

26 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Mê Linh 

  Khu Đô Thị Hà Phong, Thôn 

Trung Hậu Đông, Xã Tiền Phong, 

Huyện Mê Linh, Hà Nội 

0918.204.699 Ngoại trú 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

27 

Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Hồng Ngọc 

Keangnam 

Khu B1 và Tầng 10, Keangnam 

Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội 

0243.9275.568  

ext 8 
Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

28 

Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Thu Cúc -        

CN Trần Duy Hưng 

216 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
0904.970.909 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

29 
Phòng Khám               

Hồng Ngọc Savico 

Tầng 3, Tòa B, Savico Megamall, 

07- 09 Nguyễn Văn Linh,              

Q. Long Biên, Hà Nội 

0243.9275.568  

ext 5 
Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

30 Phòng Khám Medelab 
86 Nguyễn Lương Bằng,               

Q. Đống Đa, Hà Nội 
0243.8456.868 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

31 
Phòng Khám           

Vinmec Royal City 

Tầng 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 

72A Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, 

Hà Nội 

0246.6646.868 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

32 
Phòng Khám Trung Tâm 

Bác Sĩ Gia Đình Hà Nội 

Số 75 Đường Hồ Mễ Trì,          

Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm,         

Hà Nội 

0243.5430.430 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

33 Nha Khoa Smile Care 
Số 30 Đường Nguyên Hồng,           

P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 
0247.3006.369 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

34 
Nha Khoa Quốc Tế         

Việt Pháp 1 

Số 24 Trần Duy Hưng,                    

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
0984.147.000 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

35 
Nha Khoa Quốc Tế       

Việt Pháp 

Số 6, Thái Hà, Trung Liệt,        

Đống Đa, Hà Nội 
0984.147.000 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

36 
Nha Khoa Quốc Tế       

Việt Pháp 

Số 358, Block 336, Khu nhà ở         

Hi Brand, Khu ĐTM Văn Phú,            

P. Phú La, Q. Hà Đông, Hà Nội 

0969.650.766 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24giờ/ 7 ngày  

37 
Nha Khoa Kim –             

Cơ Sở Tôn Đức Thắng 

 162A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, 

Q. Đống Đa, Hà Nội 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

38 
Nha Khoa Quốc Tế       

Viet - Sing - Cơ Sở 2 

Số 12 Nguyễn Du, P. Bùi Thị Xuân, 

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0243.6856.789 Nha khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

(8h00 - 20h00) 

Chủ nhật:       

(8h00 - 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

39 
Nha Khoa Quốc Tế       

Viet - Sing - Cơ Sở 3 

Số 18 Trần Đại Nghĩa,                    

P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng,    

Hà Nội 

0243.6856.789 Nha khoa 

Thứ 2 - Thứ 6: 

(8h00 - 20h00) 

Chủ nhật:        

(8h00 - 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

40 Nha Khoa Thanh Phương 
98 P.Ô Chợ Dừa,Q. Đống Đa,       

Hà Nội 
0243.8569.898 Nha khoa 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 18h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

41 Nha Khoa Quốc Tế Dnd 
157 Bùi Thị Xuân,                         

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0243.5727.722 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 18h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

42 
Bệnh Viện Phụ Sản        

Hà Nội 

Số 929 Đường La Thành ,               

P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Hà Nội 
0243.7754.048 Nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

43 

Bệnh Viện                    

Răng Hàm Mặt Quốc Tế 

Sài Gòn - CN Hà Nội 

74 Ngô Quyền, P. Hàng Bài,          

Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
1900.6899 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

44 
Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Viet - Sing 

83B Lý Thường Kiệt,                     

P.Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, 

Hà Nội 

0243.9438.888 Ngoại trú 

Thứ 2 - Thứ 6: 

(8h00 - 20h00) 

Chủ nhật:       

(8h00 - 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

45 
Bệnh Viện Đa Khoa 

Phương Đông 

Số 9 Phố Viên, P. Cổ Nhuế 2,          

Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
0243.2753.960 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7         

(ngày lễ) 

24 giờ/ 7 ngày  

46 Nha Khoa Home 
Số 30 Triệu Việt Vương,                 

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0243.8289.999 Nha khoa 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

47 Nha Khoa Trend Smile 
257 Phố Huế, P. Phố Huế,               

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0966.216.565 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

48 
Bệnh Viện Đa Khoa          

Tư Nhân Hà Nội 

29 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 
0246.2555.333 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

+ Sáng:          

(07h00 – 12h00) 

+ Chiều:           

(13h00 – 16h30) 

24 giờ/ 7 ngày  

49 
Phòng Khám Bác Sỹ          

Gia đình Doctor4U 

Số 18, Lô C2/NO Khu đô thị Nam 

Trung Yên, P. Trung Hòa,               

Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

0243.2212.212 Ngoại trú 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 21h00) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

50 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Tâm Anh 

108 Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề,         

Q. Long Biên, Hà Nội 
0243.8723.872 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h00) 

Chủ nhật:     

(07h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

51 

Phòng Khám Đa Khoa 

Thu Cúc - CN Đại Từ -

Hoàng Mai 

Tầng hầm và Tầng 1, Tòa nhà 

HH01, Eco Lakeview,                    

Số 32 Đại Từ, P. Đại Kim,              

Q. Hoàng Mai,    Hà Nội 

0936.388.288 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

52 

Bệnh Viện                        

Đa Khoa Hồng Ngọc -                 

Phúc Trường Minh 

Số 8 Châu Văn Liêm, P. Phú Đô,   

Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội 
0247.3008.866 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

53 
Phòng Khám Đa Khoa 

Med247 

L1-A1 Số 3 Phố Lương Yên,           

P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng,    

Hà Nội 

 1900.636.115  Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

54 
Phòng Khám Nhi Quốc 

Tế Med247 

Tầng 2, Nhà D5 107 Xuân La,           

P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm,       

Hà Nội 

 1900.636.115  Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

55 
Nha Khoa Dr Lê Hưng   

Và Cộng Sự 

Số 3 Ngõ 45, Phố Hào Nam,           

P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 
0941.083.888 Nha khoa 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h30 – 20h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

56 
Phòng Khám                    

Tai Mũi Họng Med247 

Tầng 3, Nhà D5, 107 Xuân La,        

P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm,        

Hà Nội 

 1900.636.115  Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

57 
Phòng Khám Đa Khoa 

Thu Cúc - Nguyễn Trãi 

Số 126-136 Nguyễn Trãi,                

P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, 

Hà Nội. 

0936.378.466 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&oq=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2.7484j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&oq=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2.7484j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&oq=Ph%C3%B2ng+kh%C3%A1m+%C4%91a+khoa+Med247&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2.7484j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

58 
Bệnh Viện                     

Nhiệt Đới TW 

2 Ng. 15 Phương Mai,                     

P. Phương Mai,Q. Hai Bà Trưng,  

Hà Nội 

0978.312.923 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

59 Bệnh Viện Nhi TW 

18/879 Đường La Thành,                 

P. Láng Thượng,Q. Đống Đa,          

Hà Nội 

0865.879.879 Nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

60 
Bệnh Viện Nội Tiết Tw - 

Cơ Sở 1 

80 Ngõ 82 Yên Lãng, Láng Hạ,      

Q. Đống Đa, Hà Nội 
0243.8533.527 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

61 
Bệnh Viện Nội Tiết Tw - 

Cơ Sở 2 

Ngõ 215, Đường Ngọc Hồi,           

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 
0243.8533.527 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

62 
Bệnh Viện Việt Pháp       

Hà Nội 
Số 1 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 0243.5771.100 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

63 
Phòng Khám Đa Khoa 

Nhật Bản T-Matsuoka 

Tầng 5, Toà nhà 154, Phố Nguyễn 

Thái Học, P. Kim Mã, Q. Ba Đình, 

Hà Nội 

0243.2018.296 Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
  

64 
Phòng khám Đa Khoa       

Y Khoa Neomedic 

Lô B11+12 Khu đấu giá QSD đất, 

Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 
0247.3036.630 Ngoại trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

+ Sáng:          

(07h30 – 12h00)                   

+ Chiều:        

(13h30 – 20h00) 

  

65 
Phòng khám Đa khoa 

Mediplus Tân Mai 

Tầng 2 Trung tâm thương mại 

Mandarin Garden 2, Số 99 Đường 

Tân Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội 

1900.3366 Ngoại trú 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h30 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

66 

Phòng khám Đa Khoa 

Hồng Ngọc Kosmo  

Tây Hồ 

Tầng 1, 2 & 3,Kosmo Tây Hồ,     

161 Đường Xuân La,                 

P.Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm,     

Hà Nội 

0243.9275.568 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

67 
MIKUNI DENTAL 

CLINIC 

Tòa tây 8001, Tầng 8, Lotte Center, 

54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
0247.3006.480 Nha khoa 

Thứ 3 – Thứ 7: 

(09h00 -18h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

BẮC NINH 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Thiện Nhân 

Thửa đất số 272, Tờ bản đồ số 04, 

Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, 

Bắc Ninh 

0986.659.659 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

2 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Bắc Ninh 

Khu Khả Lễ, Đường Bình Than,       

P. Võ Cường, Bắc Ninh. 
0972.580.487 Ngoại trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

HẢI PHÒNG 

1 

Bệnh Viện Đa Khoa  

Quốc Tế Vinmec  

Hải Phòng 

Tổ 31, P. Vĩnh Niệm, Lê Chân,       

Hải Phòng 
0225.7309.888 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:         

(07h30 – 11h30) 

+ Chiều:           

(12h30 – 16h30) 

Thứ 7:                   

+ Sáng:          

(07h30 – 11h30) 

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật. 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

2 
Bệnh Viện Đại Học Y     

Hải Phòng 

Số 225C Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
0225.3736.285 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7        

+ Sáng:            

(07h00 – 11h30)     

+ Chiều:       

(13h30 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Quốc Tế Hải Phòng 

Số124 Nguyễn Đức Cảnh,              

P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng 
0225.3955.888 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

+ Sáng:          

(07h00 – 11h30)    

+ Chiều:         

(13h30 – 18h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Bệnh Viện Quốc Tế        

Sản Nhi Hải Phòng 

Số 124 Nguyễn Đức Cảnh,              

P. Cát Dài, Q. Lê Chân, Hải Phòng 
0225.395.9999 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

THANH HÓA 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Hợp Lực 

595 Nguyễn Chí Thanh,                  

P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa,  

Thanh Hoá 

0237.3713.713 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính:    

(8h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Quốc Tế Hợp Lực 

Nổ Giáp 1, P. Nguyên Bình,          

Thị xã Nghi Sơn, TP. Thanh Hoá, 

Thanh Hoá 

0237.222.1115 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính:       

(8h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Thanh Hoá 

12-14 Phạm Ngũ Lão, Đông Sơn, 

TP. Thanh Hóa, Thanh Hoá 
0948.574.599 Ngoại trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

NGHỆ AN 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 Bệnh Viện Quốc Tế Vinh 
Số 99, Đường Phạm Đình Toái,    

Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An 
023.8396.8888 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h00) 

Chủ nhật:     

(07h30 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

HÀ TĨNH 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa  

Thành Phố Hà Tĩnh 

Số 456, Đ. Hải Thượng Lãn Ông, 

Phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh 
0239.3855.120 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h30 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

THỪA THIÊN HUẾ 

1 
Nha Khoa Nụ Cười Việt - 

Tp Huế - Cơ Sở 1 

117 Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận,   

TP. Huế 
0899.196.854 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

2 
Nha Khoa Nụ Cười Việt - 

Tp Huế - Cơ Sở 2 

111A Mai Thúc Loan,                     

P. Thuận Thành, TP. Huế 
0899.196.854 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

3 
Nha Khoa Nụ Cười Việt - 

Tp Huế - Cơ Sở 3 

Số 1215 Nguyễn Tất Thành,            

P. Phú Bài, TP. Huế 
0886.881.215 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

ĐÀ NẴNG 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa        

Gia Đình Đà Nẵng 

Số 73 Nguyễn Hữu Thọ,             

Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng 
0236.3632.111 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 17h30) 

Chủ nhật:     

(07h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Vinmec Đà Nẵng 

Đường 30/4, Khu dân cư số 4 

Nguyễn Tri Phương,                        

P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu,       

Đà Nẵng 

0236.3711.111 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:            

(08h00 – 12h00) 

+ Chiều:        

(13h00 – 17h00) 

Thứ 7:             

Sáng:            

(08h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh Viện Đa Khoa        

Tâm Trí Đà Nẵng 

Số 64 Cách mạng Tháng Tám,        

P. Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ,                

TP. Đà Nẵng 

0236.3679.555 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

+ Sáng:         

(07h00 – 11h30)  

+ Chiều:        

(13h00 – 16h30)   

Chủ nhật:         

(07h00 – 11h30)  

Cấp cứu và các 

khoa Nội trú hoạt 

động 24/24 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Bệnh Viện Hoàn Mỹ       

Đà Nẵng 

Số 161 Nguyễn Văn Linh,             

P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê,          

TP. Đà Nẵng 

0236.3650.676 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(06h00 – 16h00) 

Chủ nhật:        

(06h00 – 11h30) 

24 giờ/ 7 ngày  

QUẢNG NGÃI 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Nha Khoa                        

Sài Gòn Quảng Ngãi 

Số 706 Quang Trung, P.Chánh Lộ, 

TP.Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 
0255.3837.222 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(06h00 – 16h00) 

Chủ nhật:      

(06h00 – 11h30) 

24 giờ/ 7 ngày  

BÌNH ĐỊNH 

1 
Phòng Khám Đa Khoa 

Phạm Ngọc Thạch 

11 Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, 

TP. Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định 

0982.214.219  

0982.022.039 
Ngoại trú 

Hành chính: 

(07h30 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

2 Bệnh Viện Bình Định 
39A Phạm Ngọc Thạch,P Trần Phú, 

TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 
0256.627.6868 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h00 – 17h00)  

Thứ 7 – Chủ nhật: 

(07h00 – 11h30) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

KHÁNH HÒA 

1 

Bệnh Viện Đa Khoa      

Quốc Tế Vinmec           

Nha Trang 

42A Trần Phú, Vĩnh Nguyên,      

Nha Trang, Khánh Hòa 
0258.3900.168 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:         

(08h00 – 12h00) 

+ Chiều:            

(13h00 – 17h00) 

Thứ 7: 

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00) 

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật. 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

2 
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm 

Trí Nha Trang 

57-59 Đường Cao Thắng, P. Phước 

Long, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 
0258.3887.599 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h30) 

Chủ nhật:  

(07h00 – 11h30) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh viện Đa khoa  

Sài Gòn Nha Trang 

Lô số 10 Đường 19/5, KĐT Vĩnh 

Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, 

Khánh Hoà 

0258.3898.789 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h30) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Phòng khám đa khoa  

Tín Đức Nha Trang 

69 Trần Quý Cáp,Vạn Thắng, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

0258.3813.774 

0258.3813.778 
Ngoại trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 9h00) 
  

ĐẮK LẮK 

1 
Phòng Khám Đa Khoa 

Nguyên Dung 

48 Phan Chu Trinh, P. Thắng Lợi, 

TP. Buôn Ma Thuật, Tỉnh Đắk Lắk 
0262.3840.799 Ngoại trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

LÂM ĐỒNG 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Hoàn Mỹ Đà Lạt 

Đồi Long Thọ, Phường 10,            

TP. Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng 
0263.3510.878 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h00) 

Chủ Nhật: Nghỉ 

24 giờ/ 7 ngày  

TP HỒ CHÍ MINH 

1 

Bệnh Viện Đại Học Y 

Dược TP Hồ Chí Minh - 

Cơ Sở 1 

215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, 

TP. Hồ Chí Minh 
0283.8554.269 Nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày 

Cơ sở có thu phí dịch vụ 

BLVP, chi tiết như sau : 

- Hồ sơ ngoại trú: 

150.000vnđ 

-  Hồ sơ nội trú: 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

+ 300.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh dưới 

100.000.000vnđ 

+ 500.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh trên 

100.000.000vnđ 

Hiện tạm dừng dịch vụ 

BLVP đến khi có thông báo 

mới nhất. 

2 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Hồng Đức III 

Số 32/2 Thống Nhất, Phường 10, 

Quận Gò Vấp, TP. HCM 
0283.9969.999 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h30 – 16h30) 

Thứ 7                     

+ Sáng:                   

( 07h30 – 11h30)    

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật. 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Bệnh Viện Đa Khoa         

Quốc Ánh 

Số 104-110 Đường 54, KDC Tân 

Tạo, P.Tân Tạo, Q. Bình Tân, 

TP.HCM 

0285.4073.878 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 16h30) 

Ngoài giờ  

hành chính:           

(16h30 – 20h00), 

Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

4 

Bệnh Viện Đa Khoa    

Quốc Tế Vinmec            

Central Park 

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

22,Q.Bình Thạnh, TP. HCM 
0283.622.1166 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:               

(07h30 – 12h00) 

+ Chiều:       

(13h00 – 16h30)               

Thứ 7: 

+ Sáng:          

(07h30 – 12h00) 

+ Chiều:           

(13h00 – 16h30)                
(Chỉ áp dụng một số 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

chuyên khoa – Quý 

khách vui lòng liên 

hệ tổng đài để biết 

chính xác lịch mở 

của chuyên khoa cần 

đến thăm khám) 

Chủ nhật: Nghỉ 

5 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Quốc Tế Vũ Anh 

15-16 Phan Văn Trị, Phường 5, 

Quận Gò Vấp, TP. HCM 
0283.9894.989 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 19h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

6 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Vạn Hạnh 

781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong, 

Phường 12, Quận 10, TP. HCM 
0283.8632.553 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

7 Bệnh Viện Quốc Tế City 
Số 3, Đường 17A,                             

P. Bình Trị Đông B,  

Q. Bình Tân,TP. HCM 

0286.280.3333 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h30 – 16h30) 

Thứ 7:                    

+ Sáng:           

(07h30 – 11h30)                    

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  

8 

Bệnh Viện Răng Hàm 

Mặt Quốc Tế Sài Gòn -           

CN HCM 

101 Sương Nguyệt Ánh,                  

P. Bến Thành, Quận 1,TP. HCM 
0287.3086.899 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

9 
Bệnh Viện Từ Dũ           

TP. Hồ Chí Minh 

Số 284 Cống Quỳnh,                       

P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1,            

TP. HCM 

0285.4042.829 

Nội trú 

(nằm viện 

sinh, có chỉ 

định phẫu 

thuật: mổ 

lấy thai, mổ 

 phụ khoa) 

Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày 

Cơ sở y tế sẽ thu phí phục 

vụ BLVP như sau: 

- Chi phí phục vụ nội trú: 

1.000.000vnđ 

- Phí thực hiện BLVP nội 

trú: 100.000vnđ  

 Hiện tạm dừng dịch vụ 

BLVP đến khi có thông báo 

mới nhất. 

10 

Nha Khoa Kim -             

Cơ Sở  

Nguyễn Đình Chiểu 

31 Nguyễn Đình Chiểu,  

P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:          

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

11 Bệnh Viện Gia An 115  0286.2885.886 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 16h00) 

Chủ nhật: Cấp cứu 

24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

12 
Bệnh Viện Quốc Tế 

Columbia Gia Định 

01 Nơ Trang Long, Phường 14, 

Q.Bình Thạnh, TP. HCM 
0283.8030.678 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 18h00) 

Thứ 7:            

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

13 
Phòng khám Quốc Tế 

Columbia Sài Gòn 

8 Alexander de Rhodes,                    

P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 
0283.823.8888 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 17h00)      

Thứ 7:                     

+ Sáng:              

(08h00 – 12h00)    

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

14 
Phòng Khám Bệnh Viện 

Đại Học Y Dược 1 (Y Việt) 

20-22 Dương Quang Trung,  

Phường 12, Quận 10, TP. HCM 
1800.6203 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h00 – 16h00) 

Thứ 7:                   

+ Sáng:             

(07h30 – 12h00)     

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật. 

24 giờ/ 7 ngày  

15 

Phòng Khám Đa Khoa 

Careplus Careplus 

General Clinic - Cơ Sở 1 

107 Tân Hải, Phường 13,           

Quận Tân Bình, TP. HCM 
0287.3003.223 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

16 

Phòng Khám Đa Khoa 

Careplus Careplus 

General Clinic - Cơ Sở 2 

Lầu 2, Toà nhà Crescent Plaza,      

Số 105 Đường Tôn Dật Tiên,          

P. Tân Phú, Quận 7, TP. HCM 

0287.308.0088 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

17 
Phòng Khám Đa Khoa 

Medlatec Hồ Chí Minh 

999-1003 Phan Văn Trị,  

Phường 7, Quận Gò Vấp,  

TP. HCM 

0838.0525.656 Ngoại trú 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

18 
Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec Sài Gòn 
2 - 2 Bis Trần Cao Vân,  

P.  Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 
0283.520.3388 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00) 

+ Chiều:         

(13h00 – 17h00) 

Thứ 7:                    

+ Sáng:           

(08h00 – 12hh00) 

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

19 
Phòng Khám Đa Khoa 

Quốc Tế Yersin 
10 Trương Định, Phường 6, 

 Quận 3, TP. HCM 
0283.933.6688 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

20 
Phòng Khám Victoria 

Healthcare - Cơ Sở 3 

Số 135A, Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
0283.910.4545 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 20h00) 

Thứ 7, Chủ nhật:      

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

21 
Phòng Khám Victoria 

Healthcare - Cơ Sở 2 

Số 20-20Bis-22 Đinh Tiên Hoàng, 

P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 
0283.910.4545 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 20h00) 

Thứ 7, Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

22 
Phòng Khám Victoria 

Healthcare - Cơ Sở 1 

37-39 Lương Định Của,                   

P. An Khánh, Quận 2,                   

TP. Thủ Đức, HCM 

0283.910.4545 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 20h00) 

Thứ 7, Chủ nhật:   

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

23 Nha Khoa 2000 - Cơ Sở 1 
Số 99 Đường Hồ Hảo Hớn,            

P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM 
1900.966.960 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:          

(8h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

24 Nha Khoa 2000- Cơ Sở 2 502 Ngô Gia Tự, Phường 9,  

Quận 5, TP. HCM 
1900.888.642 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:          

(8h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

25 
Nha Khoa Saido -             

Cơ Sở Chính 

258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, 

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
0903.647.555 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:            

(8h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

26 
Nha Khoa Saido -             

Cơ Sở Tân Phú 

15 Dương Đức Hiền, 

P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, 

TP. HCM 

0283.997.3373 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật: 

(8h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

27 
Nha Khoa Sydney  -       

Chi Nhánh 1 
499-501 Bà Hạt, Phường 8,  

Quận 10, TP .HCM 

0283.622.5586  

0283.504.9440 
Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h30 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

28 
Nha Khoa Sydney –       

Chi Nhánh 2 

Căn số 21, Đường Riverview 6, 

Vinhomes Golden River Ba Son,      

P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM 

0937.826.414 Ngoại trú 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h30 – 19h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

29 
Nha Khoa Kim –             

Cơ Sở Lê Văn Sỹ 

345 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Q. 3, 

TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

30 
Nha Khoa Kim –              

Cơ Sở Nguyễn Thị Thập 

493 Nguyễn Thị Thập,                    

P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

31 
Nha Khoa Kim –              

Cơ Sở An Dương Vương 
43-45 An Dương Vương,  

Phường 8, Quận 5, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

32 

Nha Khoa Kim –   

Cơ Sở 396 –  

Đường 3 Tháng 2 

396 - 398, Đường 3 Tháng 2,  

P. 12, Q. 10, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

33 
Nha Khoa Kim -                  

Cơ Sở CMT 8 

285 Đường Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 12, Quận 10, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

34 
Nha Khoa Kim -              

Cơ Sở Cộng Hòa 
304 Cộng Hòa, Phường 13,  

Q. Tân Bình, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

35 
Nha Khoa Kim -             

Cơ Sở Nguyễn Oanh 

Số 02 Nguyễn Oanh, Phường 7,     

Q. Gò Vấp, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

36 Nha Khoa Kỹ Thuật Số 
62 Đặng Dung, P. Tân Định,          

Q. 1, TP. HCM 
0283.8483.227 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h30 – 19h30) 

Chủ nhật:        

(07h30 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

37 Nha Khoa Stone 
453 Đ. Cách Mạng Tháng 8, 

Phường 13, Quận 10, TP. HCM 

0283.6207.282 

0902.607.282 
Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

38 Bệnh Viện Quốc Tế Mỹ 
199 Nguyễn Hoàng, P. An Phú, 

Quận 2, TP. HCM 
0283.910.9999 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 - Chủ nhật: 

(08h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

39 
Bệnh Viện Đa Khoa     

Hoàn Mỹ Sài Gòn 

60-60A Phan Xích Long,  

Phường 1, Q. Phú Nhuận,  

TP. HCM 

0283.9902.468 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(06h00 – 16h00) 

Chủ nhật:     

(07h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

40 Nha Khoa Hải Âu 
518 Phan Văn Trị , Phường 7,        

Q. Gò Vấp , TP. HCM 
0902.289.739 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 19h30) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

41 
Phòng Khám Đa Khoa 

Vigor Health 

100-102-102A-104-106-108   

Trương Định, Phường 9, Quận 3, 

TP. HCM 

0283.9312.889 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h30 – 17h00) 

Cấp Cứu:          

Thứ 2 – Chủ nhật                

(07h30 – 19h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

42 
Nha Khoa Việt Mỹ - 

Cơ Sở Quận 7 TP.HCM 

1298 Huỳnh Tấn Phát, 

Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM 
1900.636.734 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

43 
Nha Khoa Việt Mỹ - 

Cơ Sở Quận 8 TP.HCM 

175b Liên Tỉnh 5, Phường 5,        

Quận 8, TP. HCM 
1900.636.734 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

44 
Phòng Khám Đa Khoa 

Diamond 
Số 179 - 181 Võ Thị Sáu,  

Phường 7, Quận 3, TP. HCM 
091.8686.067 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h30 – 17h00) 

Chủ nhật:       

(07h30 – 11h30) 

24 giờ/ 7 ngày  

45 Nha Khoa Good Dental 
317 A Ngô Gia Tự, Phường 3,  

Quận 10, TP. HCM 
0286.279.2222 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 19h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

46 Nha Khoa Minh Khai 

199 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai,        

P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1,         

TP. HCM 

0243.925.3399 Nha khoa 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h30) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

47 

Phòng Khám          

Victoria Healthcare -         

Cơ Sở 4 

1056 Nguyễn Văn Linh,               

Sky Garden 1, Phú Mỹ Hưng,         

Quận 7, TP. HCM 

0283.910.4545 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 20h00) 

Thứ 7, Chủ nhật:          

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

48 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Tâm Anh - Tp. Hcm 

Số 2B Phổ Quang, Phường 2,       

Quận Tân Bình, TP. HCM 
0287.102.6789 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 19h00) 

Chủ nhật:        

(07h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

49 

Phòng Khám Đa Khoa 

Singapore Indochina 

Healthcare Group 

Số 7 Đường Nội khu Garden 

Plaza 1, Khu phố Garden Plaza 1,            

P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM 

0285.4171.711 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:  

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

50 
Nha Khoa Kim –              

Cơ Sở Phan Xích Long 

357 Phan Xích Long, Phường 1,    

Q. Phú Nhuận, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:          

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

51 
Nha Khoa Kim –              

Cơ Sở Lũy Bán Bích 

586A Lũy Bán Bích, Hoà Thạnh, 

Quận Tân Phú, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

52 
Phòng Khám Sài Gòn 

Healthcare 

Số 45 Thành Thái, Phường 14, 

Quận 10, TP. HCM 
098.226.4545 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h00 – 19h00) 

Thứ 7:                 

(07h00 – 16h30) 

Chủ nhật: Nghỉ 

24 giờ/ 7 ngày  

53 
Phòng Khám Quốc Tế 

Careplus Quận 1 

66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,     

Phường Nguyễn Thái Bình,                     

Quận 1, TP. HCM 

1800.6116 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 17h00) 

Chủ nhật:          

(08h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

54 

Bệnh Viện Đa Khoa  

Quốc Tế Hoàn Mỹ  

Thủ Đức 

241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân,      

TP. Thủ Đức, HCM 
0287.3062.062 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(09h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

55 
Phòng Khám Đa Khoa 

Meccare 

578-580 Hương Lộ 2,                      

Bình Trị Đông, Bình Tân,  

TP. HCM 

0282.2537.650 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 17h00) 

Chủ nhật:          

(07h00 – 11h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

56 
Bệnh Viện Hùng Vương 

Tp. Hồ Chí Minh 

128 Hồng Bàng, Phường 12, 

Quận 5, TP. HCM 
0283.8558.532 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày 

Thu phí phục vụ bảo lãnh 

nội trú: 2.000.000vnđ 

Hiện tạm dừng dịch vụ 

BLVP đến khi có thông báo 

mới nhất. 

57 
Bệnh Viện Tai Mũi Họng 

Thành Phố Hồ Chí Minh 

153 - 155 - 157 Trần Quốc Thảo, 

Phường 9, Quận 3, TP. HCM 
0283.9317.381 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(07h00 – 17h00) 

Thứ 7:          

(08h00 – 17h00) 

Chủ nhật: Nghỉ 

24 giờ/ 7 ngày  

58 
Nha Khoa Kim –             

Cơ sở Lê Văn Việt 

60 - 62 Lê Văn Việt,TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

59 
Nha Khoa Kim –             

Cơ sở Lê Văn Duyệt 

33 Lê Văn Duyệt, Phường 3,          

Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

60 
Nha Khoa Kim –                 

Cơ sở Võ Văn Ngân 

46 Võ Văn Ngân, P. Trường Thọ,     

TP. Thủ Đức, HCM 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

61 
Phòng khám Đa Khoa 

Hoàn Mỹ Sài Gòn 

4A Hoàng Việt, Phường 4,            

Quận Tân Bình, TP. HCM 
0283.8119.783 Ngoại trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 

Ngoài giờ: Cấp cứu 

24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

62 Nha khoa Vạn Phước 
306 Đường Ba tháng Hai,          

Phường 12, Quận 10, TP. HCM 
0286.2651.059 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 12h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

63 
Bệnh viện đa khoa  

Quốc tế Nam Sài Gòn 

88 Đường Số 8, Khu dân cư         

Trung Sơn, Bình Chánh,  

TP. HCM 

0312.088.602 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

Cấp cứu 24/7          

(ngày lễ) 

24 giờ/ 7 ngày  

64 

Bệnh viện Quốc tế          

chấn thương chỉnh hình          

Sài Gòn (ITO Sài Gòn) –

Cơ sở 1 

305 Lê Văn Sỹ, Phường 1,                

Q. Tân Bình, TP. HCM 
0283.991.2030 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

Cấp cứu 24/7          

(ngày lễ)  

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

65 

Bệnh Viện Đại Học            

Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

- Cơ Sở 2 

201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, 

Quận 5,TP. HCM 
0283.8570.757 Nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày 

Cơ sở có thu phí dịch vụ 

BLVP, chi tiết như sau : 

- Hồ sơ ngoại trú: 

150.000vnđ 

- Hồ sơ nội trú: 

+ 300.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh dưới 

100.000.000vnđ 

+ 500.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh trên 

100.000.000vnđ 

=> ATACC tạm dừng dịch 

vụ BLVP đến khi có thông 

báo mới nhất. 

66 

Bệnh Viện Đại Học            

Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

- Cơ Sở 3 

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, 

Quận Phú Nhuận, TP. HCM 
0283.842.0070 Nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày 

Cơ sở có thu phí dịch vụ 

BLVP , chi tiết như sau : 

- Hồ sơ ngoại trú: 

150.000vnđ 

- Hồ sơ nội trú: 

+ 300.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh dưới 

100.000.000vnđ 

+ 500.000vnđ/ hồ sơ đối 

với hồ sơ bảo lãnh trên 

100.000.000vnđ 

=> ATACC tạm dừng dịch 

vụ BLVP đến khi có thông 

báo mới nhất. 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

67 
Bệnh viện Sài Gòn ITO 

Phú Nhuận 

140C Nguyễn Trọng Tuyển,  

Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. 

HCM 

0937.555.075 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

Cấp cứu 24/7          

(ngày lễ) 

24 giờ/ 7 ngày  

68 Nha khoa Dr VINCARE 

19A-19B Đường 25,                        

P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, 

TP. Hồ Chí Minh 

0935.239.139 Nha khoa 
Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 
  

69 
Phòng Khám bệnh viện 

Quốc Tế Mỹ 

79 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao,     

Quận 1, TP. HCM 
0283.9109.888 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

(08h00 – 17h00) 

Thứ 7:                

(08h00 – 12h00) 

  

70 
Bệnh viện Đa Khoa         

Tâm Trí Sài Gòn 

171/3 Đường Trường Chinh,           

P. Tân Thới Nhất, Quận 12,           

TP. HCM 

028.6260.1100 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 19h00)  

Chủ nhật :      

(07h00 – 16h00) 

  

71 
Bệnh viện Đa Khoa       

Gia Định 

Số 425 – 427 – 429  

Nơ Trang Long, Phường 13,  

Quận Bình Thạnh, TP. HCM 

0283.5124.688 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h30 – 16h30) 
  

72 
Phòng khám Đa Khoa 

Thiên Phước 
269 Điện Biên Phủ,  

P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM 
028.3930.7799 Ngoại trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(07h00 – 17h00) 
  

BÀ RỊA VŨNG TÀU 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Nha Khoa Kim -              

Cơ Sở Vũng Tàu 

75 Lê Hồng Phong, Phường 7,        

TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Phòng Khám Đa Khoa 

Vạn Thành Sài Gòn 

Số 306 Đường Độc Lập,                

KP Quảng Phú, P. Phú Mỹ,            

TX. Phú Mỹ,                                   

Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

0254.3890.186 Ngoại trú 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 18h30) 
24 giờ/ 7 ngày  

3 

Nha Khoa Vạn Thành 

Group - Chi Nhánh  

Bà Rịa 

75 Bạch Đằng, P. Phước Trung,    

TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa –  

Vũng Tàu 

0254.3712.186 Nha khoa 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 18h30) 
24 giờ/ 7 ngày  

4 
Nha khoa Quốc tế  

Việt Pháp-TV Bà Rịa 

40 Bạch Đằng, Phước Trung,        

TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa –  

Vũng Tàu 

0977.216.478 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00 ) 

Chủ nhật:  

(08h00 – 18h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

BÌNH DƯƠNG 

1 
Bệnh Viện Columbia 

Asia Bình Dương 

Đường 22 tháng 12, Khu Phố         

Hòa Lân 1, Thuận Giao,  

Thuận An, Bình Dương 

0274.381.9933 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện Đa Khoa   

Medic Bình Dương 

14A Nguyễn An Ninh,                    

P. Phú Cường,TP. Thủ Dầu 1,      

Bình Dương 

0274.3855.997 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

3 Phòng Khám Nhi Đồng 
81-83 Đ. Phú Lợi, Phú Lợi,          

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

0274.384.7747-

48-49 
Ngoại trú 

Sáng:                     

+ Đăng ký: 07h00 

+ Khám:  

07h30 – 11h00 

Chiều:                   

+ Đăng ký: 13h00 

+ Khám:  

17h00 20h00 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Nha Khoa Pháp Việt - 

Bình Dương 

Số 993Đ, Cách Mạng tháng 8,        

P. Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

0976.003.314 Nha khoa 
Thứ 2 – Chủ nhật: 

(08h00 – 20h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

5 Nha Khoa Bình Dương 1 

494-496 Thủ Dầu Một,                  

Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, 

Thủ Dầu Một, Bình Dương 

0274.3820.115 Nha khoa 
Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

6 Nha Khoa Bình Dương 2 
75 Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, 

Thuận An,Bình Dương 
0274.366.2520 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h30 – 20h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

7 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Vạn Phúc 1 

Số 45 đường Hồ Văn Cống,          

Khu phố 4, P. Tương Bình Hiệp,  

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

02743.777.996 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

8 
Nha Khoa Kim –             

Cơ Sở Bình Dương 

01 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp 

Thành, TP. Thủ Dầu Một,  

Bình Dương 

1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

9 
Bệnh Viện Đa Khoa      

Vạn Phúc 2 

Thửa đất số 872, Tờ bản đồ Số 

112, KP Bình Phước B, Bình 

Chuẩn, TP. Thuận An,  

Bình Dương. 

02743.777.999 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Chủ nhật  

+ Sáng:         

(07h00 – 12h00)   

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

+ Chiều:        

(13h00 – 16h30) 

ĐỒNG NAI 

1 
Bệnh Viện Đại Học            

Y Dược Shing Mark 

Quốc lộ 51, P. Long Bình Tân,       

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
0251.398.8888 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện Đa Khoa       

Đồng Nai 

02 Đồng Khởi, P. Tam Hòa,           

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
0251.896.9999 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

3 
Nha Khoa Kim –             

Cơ Sở Đồng Nai 1 

93 Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, 

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

4 
Nha Khoa Kim –             

Cơ Sở Đồng Nai 2 

264 Phạm Văn Thuận, Biên Hòa, 

Đồng Nai 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:      

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

5 
Nha Khoa Vạn Thành 

Group - CN Biên Hòa 01 

1535 Phạm Văn Thuận, KP 3,         

P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa,       

Đồng Nai 

0251.3840.186 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

6 
Nha Khoa Vạn Thành 

Group - CN Biên Hòa 02 

17/11 CMT8, P. Quang Vinh,       

TP. Biên Hòa, Đồng Nai 
0251.3847.186 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:     

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

7 
Nha Khoa Vạn Thành 

Group - CN Thống Nhất 

14/D Phúc Nhạc, Xã Gia Tân 3,      

H. Thống Nhất, Đồng Nai 
0251.8911.668 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

8 
Nha Khoa Vạn Thành 

Group - CN Định Quán 

45 Phố 1, Ấp 1, Xã Phú Lợi,          

H. Định Quán, Đồng Nai 
0251.3616.186 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

9 
Bệnh Viện Hoàn Mỹ ITO 

Đồng Nai 

F99 Võ Thị Sáu , P. Thống Nhất, 

Biên Hòa, Đồng Nai 
0251.3918.569 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

BẠC LIÊU 

1 

Bệnh Viện Đa Khoa  

Thanh Vũ Medic  

Bạc Liêu 

Số 02DN, Đường Tránh Quốc Lộ 

1A, Khóm 1, Phường 7,                 

TP. Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 

02913.908.888 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

CÀ MAU 

1 
Bệnh Viện Đa Khoa        

Hoàn Mỹ Minh Hải 

Số 09 Lạc Long Quân, Khóm 5, 

Phường 7, TP. Cà Mau,               

Tỉnh Cà Mau 

0290.3575.859 
Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

CẦN THƠ 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu 

300 Nguyễn Văn Cừ nối dài,           

P. An Khánh, Q. Ninh Kiều,         

TP. Cần Thơ 

0292.2222.836 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Bệnh Viện Đa Khoa        

Hoàn Mỹ Cửu Long 

Lô 20 , Võ Nguyên Giáp,                

P. Phú Thứ, Q. Cái Răng,               

TP. Cần Thơ 

0292.3917.901 
Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:         

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

KIÊN GIANG 

1 

Bệnh Viện Đa Khoa         

Quốc Tế Vinmec              

Phú Quốc 

Khu Bãi Dài, Gành Dầu, Phú 

Quốc, Kiên Giang 
0297.398.5588 

Ngoại trú + 

nội trú 

Thứ 2 – Thứ 6: 

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00) 

+ Chiều:           

(13h00 – 17h00)  

Thứ 7:                   

+ Sáng:          

(08h00 – 12h00)    

+ Nghỉ chiều Thứ 7 

và Chủ nhật 

24 giờ/ 7 ngày  

LONG AN 

1 
Nha Khoa Việt Mỹ -        

Cơ Sở Long An 

97 Nguyễn Hữu Thọ, Khu Phố 3, 

Bến Lức, Long An 
1900.636.734 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:        

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

SÓC TRĂNG 



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

1 
Bệnh Viện Quốc Tế 

Phương Châu Sóc Trăng 

373 Đường Phú Lợi, Phường 2,    

TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 
0299.350.1234 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính: 

(08h00 – 17h00) 

Ngoài giờ hành 

chính:Cấp cứu 24/7 

24 giờ/ 7 ngày  

TIỀN GIANG 

1 
Nha Khoa Việt Mỹ -       

Cơ Sở Tiền Giang 

94D Ấp Bắc, Phường 4,                

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 
1900.636.734 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

2 
Nha Khoa Kim –              

Cơ Sở Tiền Giang 

304A Lý Thường Kiệt, P. 5,            

TP. Mỹ Tho, Tiền Giang 
1900.6899 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 16h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

TRÀ VINH 

1 
Nha Khoa Việt Mỹ -       

Cơ Sở Trà Vinh 

16A, Nguyễn Đáng, Phường 7,     

TP. Trà Vinh, Trà Vinh 
1900.636.734 Nha khoa 

Thứ 2 – Thứ 7: 

(08h00 – 20h00) 

Chủ nhật:       

(08h00 – 17h00) 

24 giờ/ 7 ngày  

BÌNH PHƯỚC 

1 
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ 

BÌNH PHƯỚC 

Ấp 3, Xã Tiến Hưng,                       

TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước 
0271.389.7997 

Ngoại trú + 

nội trú 

Hành chính:         

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  



     
 

HOTLINE: 1900 1898 

   STT Cơ sở y tế Địa chỉ Liên hệ 
Loại hình 

bảo lãnh 

Thời gian làm việc 

của cơ sở y tế 
Thời gian  

bảo lãnh 
Ghi chú 

ĐỒNG THÁP 

1 
Bệnh viện Tâm Trí             

Đồng Tháp 

Số 700, Quốc lộ 30, Xã Mỹ Tân, 

TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 
0277.3875.993 Nội trú 

Hành chính:        

(07h00 – 17h00) 
24 giờ/ 7 ngày  

 


